
Lớp học phần: CÐN KT 16-Thống kê doanh nghiệp

Giáo viên: NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh
Chuyên 

Cần

KT 

HS1

KT 

HS2

TB Kiểm 

Tra
Thi Lần 2

Tổng Kết 

2

2 0470161003 Nguyễn Thanh Bình 19/05/96 8 6 5 5.3 5 5.4

6 0470161009 Nguyễn Thị Kim Dung 28/10/98 9 5 5 5.0 7 6.4

10 0470161015 Lâm Thị Ngọc Giàu 03/11/98 9 5 6 5.7 3 4.7

15 0470161029 Đoàn Ngọc Đăng Khoa 28/12/98 8 6 5 5.3 3 4.4

18 0470161035 Nguyễn Thị Linh 19/03/98 9 6 5 5.3 9 7.5

19 0470161036 Nguyễn Thị Bích Loan 19/11/98 8 7 4 5.0 6 5.8

20 0470161037 Hà Thành Long 24/06/98 9 4 2 2.7 8 6

24 0470161041 Hồ Thị Ngọc 11/03/98 9 5 0 1.7 5 4.1

28 0470161054 Nguyễn Chí Tài 02/03/98 9 6 4 4.7 3 4.3

29 0470161061 Phạm Thị Phương Thảo 05/11/97 9 6 4 4.7 6 5.8

33 0470161071 Bạch Thị Anh Thư 28/02/98 8 6 2 3.3 6 5.1

37 0470161079 Nguyễn Thị Cẩm Tú 19/09/98 9 6 5 5.3 6 6

43 0470161087 Nguyễn Phạm Phúc Vũ 05/06/97 8 6 5 5.3 3 4.4
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